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Danh mục địa danh hành chính Việt Nam
vn.dia-gioi.dia-chi-duong-pho-dia-danh.danh-muc-dia-danh-hanh-chinh-viet-nam
Danh mục địa danh hành chính và địa lý được chuẩn hóa theo nguồn nhà nước. Đối chiếu mới nhất 
ghi nhận các đơn vị hành chính cấp tỉnh theo danh mục của Cục Thống kê; danh mục địa danh vùng 
biển kèm theo Thông tư 33/2024/TT-BTNMT gồm 5.774 địa danh.
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ĐIỂM NỔI BẬT

ĐƠN VỊ CẤP TỈNH

34
đơn vị
Danh mục Cục Thống kê, kiểm tra 07/10/2026

THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG …

9
thành phố
Đếm từ 34 bản ghi cấp tỉnh đã xác minh

DỮ LIỆU

Thành phố Hà Nội
Mã địa lý: 01   ·   Địa bàn: Việt Nam

Tỉnh Cao Bằng
Mã địa lý: 04   ·   Địa bàn: Việt Nam

Tỉnh Tuyên Quang
Mã địa lý: 08   ·   Địa bàn: Việt Nam

Tỉnh Điện Biên
Mã địa lý: 11   ·   Địa bàn: Việt Nam

Tỉnh Lai Châu
Mã địa lý: 12   ·   Địa bàn: Việt Nam

Tỉnh Sơn La
Mã địa lý: 14   ·   Địa bàn: Việt Nam

Tỉnh Lào Cai
Mã địa lý: 15   ·   Địa bàn: Việt Nam

Tỉnh Thái Nguyên
Mã địa lý: 19   ·   Địa bàn: Việt Nam

Tỉnh Lạng Sơn
Mã địa lý: 20   ·   Địa bàn: Việt Nam
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Thành phố Quảng Ninh
Mã địa lý: 22   ·   Địa bàn: Việt Nam

Thành phố Bắc Ninh
Mã địa lý: 24   ·   Địa bàn: Việt Nam

Tỉnh Phú Thọ
Mã địa lý: 25   ·   Địa bàn: Việt Nam

Thành phố Hải Phòng
Mã địa lý: 31   ·   Địa bàn: Việt Nam

Tỉnh Hưng Yên
Mã địa lý: 33   ·   Địa bàn: Việt Nam

Tỉnh Ninh Bình
Mã địa lý: 37   ·   Địa bàn: Việt Nam

Tỉnh Thanh Hóa
Mã địa lý: 38   ·   Địa bàn: Việt Nam

Tỉnh Nghệ An
Mã địa lý: 40   ·   Địa bàn: Việt Nam

Tỉnh Hà Tĩnh
Mã địa lý: 42   ·   Địa bàn: Việt Nam

Tỉnh Quảng Trị
Mã địa lý: 44   ·   Địa bàn: Việt Nam

Thành phố Huế
Mã địa lý: 46   ·   Địa bàn: Việt Nam

Thành phố Đà Nẵng
Mã địa lý: 48   ·   Địa bàn: Việt Nam

Tỉnh Quảng Ngãi
Mã địa lý: 51   ·   Địa bàn: Việt Nam

Tỉnh Gia Lai
Mã địa lý: 52   ·   Địa bàn: Việt Nam

Tỉnh Khánh Hòa
Mã địa lý: 56   ·   Địa bàn: Việt Nam
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Tỉnh Đắk Lắk
Mã địa lý: 66   ·   Địa bàn: Việt Nam

Tỉnh Lâm Đồng
Mã địa lý: 68   ·   Địa bàn: Việt Nam

Thành phố Đồng Nai
Mã địa lý: 75   ·   Địa bàn: Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh
Mã địa lý: 79   ·   Địa bàn: Việt Nam

Tỉnh Tây Ninh
Mã địa lý: 80   ·   Địa bàn: Việt Nam

Tỉnh Đồng Tháp
Mã địa lý: 82   ·   Địa bàn: Việt Nam

Tỉnh Vĩnh Long
Mã địa lý: 86   ·   Địa bàn: Việt Nam

Tỉnh An Giang
Mã địa lý: 91   ·   Địa bàn: Việt Nam

Thành phố Cần Thơ
Mã địa lý: 92   ·   Địa bàn: Việt Nam

Tỉnh Cà Mau
Mã địa lý: 96   ·   Địa bàn: Việt Nam

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.07
Cập nhật: 2026-10-07
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Tổng cục Thống kê / Bộ TN&MT
Bộ Tài nguyên và Môi trường — Bộ Tài nguyên và Môi trường & Hệ thống Dịch vụ công Quốc gia
https://monre.gov.vn
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=219328&pageid=27160
Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường — Thông tin Thông tư 33/2024/TT-BTNMT và danh mục 5.774 
địa danh vùng biển
https://vasi.mae.gov.vn/Pages/van-ban-qppl.aspx?ItemID=377
Bộ Nông nghiệp và Môi trường — Danh mục địa danh các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối tượng địa lý khác trên 
vùng biển Việt Nam
https://mae.gov.vn/noidung/Lists/VBQPPL/Attachments/514/1_DanhMuc_TT_DiaDanh_BanHanh.pdf
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=0&docid=219325&pageid=27160
Cục Thống kê, Bộ Tài chính — Đơn vị hành chính
https://danhmuchanhchinh.nso.gov.vn/
Cục Thống kê - Ban Chính sách, Chiến lược và Dữ liệu Thống kê — Tổng hợp đơn vị hành chính
https://danhmuchanhchinh.nso.gov.vn/TongHop.aspx
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=213930&orggroupid=1&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 33/2024/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh trên vùng biển Việt Nam
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=212097&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị quyết số 30/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Đồng Nai
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=218009&orggroupid=1&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Hệ thống văn bản - các nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 3 / 4
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Ninh
https://vanban.chinhphu.vn/he-thong-van-ban?classid=1&mode=1&orggroupid=1
Cục Thống kê — Danh mục đơn vị hành chính
https://danhmuchanhchinh.nso.gov.vn/Default.aspx
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành 
chính Việt Nam
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=214409&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 33/2024/TT-BTNMT về danh mục địa danh trên vùng biển Việt Nam
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=212097&pageid=27160&typegroupid=6
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